
DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN THIẾU HỒ SƠ ĐẦU VÀO

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP * KHÓA B20 (2014 - 2016)

STT SHS Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
GIỚI 

TÍNH
 DI ĐỘNG Email HỒ SƠ SV CÒN THIẾU GHI CHÚ

1 109 2026268502 Nguyễn Đắc Quỳnh Anh 21/02/1992 Bắc Ninh Nữ 01642912958 nhoc.con.qm@gmail.com

2 84 2026268505 Trần Thị Thanh Duyên 24/11/1991 Đà Nẵng Nữ 01698822570 thanhduyen2411@gmail.com

3 79 2026268506 Trần Thị Thanh Hà 22/12/1994 Đà Nẵng Nữ 01229449998 Mangabongbong@gmail.com

4 108 2026268509 Võ Thị Tuyết Hồng 15/02/1990 Quảng Nam Nữ 01689969110 tuyethong08b2a@gmail.com

5 97 2026268508 Đinh Thị Hồng 19/11/1991 Quảng Bình Nữ 01284046820 dthuong222@yahoo.com

6 174 2026268510 Võ Thị Huyền 29/10/1991 Đà Nẵng Nữ 0905855269 vohuyen91@gmail.com

7 111 2027268511 Nguyễn Đức Quang Kim 10/12/1988 Quảng Nam Nam 0974330528 nguyenducquangkim@gmail.com

8 81 2026268512 Huỳnh Thị Cẩm Lai 13/04/1985 Đà Nẵng Nữ 0905224160 camlaimk@gmail.com

9 159 2026268513 Nguyễn Thị Liền 01/11/1988 Quảng Nam Nữ 0983113116 nuhoangbanggia8825@gmail.com

10 164 2026268514 Phạm Mai Linh 08/09/1993 Quảng Trị Nữ 0935552210 linhem86@gmail.com
Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

Sơ yếu lý lịch

11 180 2026268516 Nguyễn Thị Thùy Mai 12/05/1982 Đà Nẵng Nữ 0914739229 nguyentthuymai@gmail.com

12 104 2027268517 Nguyễn Hồng Minh 25/08/1994 Đà Nẵng Nam 01204401126 minhhn258@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

13 155 2026268518 Trần Thị Bích Ngọc 19/01/1981 Đà Nẵng Nữ 0989499383 rockfanusvn@yahoo.com

14 142 2026268519 Lê  Thị Nguyên 25/01/1991 Quảng Nam Nữ 0906522113 nguyenpsu@gmail.com

15 134 2027268521 Phan Thế Đại Phƣớc 04/03/1993 Đà Nẵng Nam 01666515051 Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

16 98 2026268523 Hồ Như Quỳnh Phƣơng 19/05/1986 TT Huế Nữ 0935436188 quynhphuong190586@gmail.com

17 119 2026268524 Huỳnh Thị Kiều Phƣơng 19/02/1993 Quảng Nam Nữ 01672378167 kieuphuong11phap01@gmail.com
Bảng điểm toàn khóa ĐH thứ nhất

Sơ yếu lý lịch

18 82 2026268522 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng 10/02/1992 Đà Nẵng Nữ 0935072277 thanhphuongnguyen102@gmail.com

19 92 2026268525 Dương Thị Bích Phƣợng 06/06/1994 Đà Nẵng Nữ 01657567895 bichphuong6964@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

20 95 2026268527 Lê Thị Phương Thảo 05/12/1987 Quảng Trị Nữ 01682181475 Lethiphuongthao70@gmail.com

21 83 2026268528 Nguyễn Anh Thƣ 27/05/1991 Quảng Nam Nữ 01683582361 anhthu.144@gmail.com

22 163 2026268530 Phạm Thị Minh Thúy 15/08/1993 Đà Nẵng Nữ 01215621678 phamminhthuy158@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

23 94 2026268531 Trần Thị Quỳnh Trâm 11/11/1991 Đà Nẵng Nữ 01649820923 Tramquynh11@gmail.com

24 91 2026268532 Võ Minh Trang 07/01/1993 TT Huế Nữ 01222484993 minhtranghkdn@gmail.com Bằng và Bảng điểm đại học thứ nhất

25 110 2026268535 Lê Minh Hà Vân 21/09/1991 Đăk Lăk Nữ 0995050550 leminhhavan@gmail.com

26 173 2026268536 Phan Thị Như Ý 28/05/1989 Quảng Nam Nữ 01207294728 nhuy07csm@gmail.com

27 120 2026258548 Võ Hồ Thiên Hƣơng 29/04/1990 Đà Nẵng Nữ 01288659052 thienthan429@yahoo.com

28 193 1926262928 Nguyễn Thị Thanh Lam 12/08/1989 Đà Nẵng Nữ 0984163396

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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